	DANH MỤC ĐỒ DÙNG TỐI THIỂU
DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON
NHÓM TRẺ 3 - 12 THÁNG TUỔI ( 15 TRẺ )



(Kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ-ĐỒ CHƠI
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	
	ĐỒ DÙNG
	

	1
	MN011001
	Giá phơi khăn mặt
	Cái
	1
	Trẻ
	

	2
	MN011002
	Tủ (giá) ca, cốc
	Cái
	1
	Trẻ
	

	3
	MN011003
	Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ
	Cái
	2
	Trẻ
	

	4
	MN011004
	Tủ đựng chăn, chiếu, màn
	Cái
	2
	Trẻ
	

	5
	MN011005
	Giường chơi
	Cái
	2
	Trẻ
	

	6
	MN011006
	Phản
	Cái
	4
	Trẻ
	

	7
	MN011007
	Bình ủ nước
	Cái
	1
	Trẻ
	

	8
	MN011008
	Bàn cho trẻ
	Cái
	2
	Trẻ
	

	9
	MN011009
	Ghế cho trẻ
	Cái
	10
	Trẻ
	

	10
	MN011010
	Ghế giáo viên
	Cái
	3
	Giáo viên
	

	11
	MN011011
	Bàn quấn tã
	Cái
	1
	Trẻ
	

	12
	MN011012
	Thùng đựng nước có vòi
	Cái
	1
	Trẻ
	

	13
	MN011013
	Thùng đựng rác
	Cái
	1
	Dùng chung
	

	14
	MN011014
	Xô
	Cái
	2
	Trẻ
	

	15
	MN011015
	Giá để giày dép
	Cái
	1
	Trẻ
	

	16
	MN011016
	Cốc uống nước
	Cái
	15
	Trẻ
	

	17
	MN011017
	Bô có ghế tựa và nắp đậy
	Cái
	5
	Trẻ
	

	18
	MN011018
	Chậu
	Cái
	2
	Trẻ
	

	19
	MN011019
	Ti vi màu
	Cái
	1
	Dùng chung
	

	20
	MN011020
	Đầu đĩa DVD
	Cái
	1
	Dùng chung
	

	21
	MN011021
	Giá để đồ chơi và học liệu
	Cái
	2
	Trẻ
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



10

	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ-ĐỒ CHƠI
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	KT. BỘ TRƯỞNG

	THỨ TRƯỞNG






Nguyễn Thị Nghĩa

		
DANH MỤC ĐỒ DÙNG TỐI THIỂU

	DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

	NHÓM TRẺ 12 - 24 THÁNG TUỔI ( 20 TRẺ )



(Kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	
	ĐỒ DÙNG
	

	1
	MN121001
	Giá phơi khăn mặt
	Cái
	1
	Trẻ
	

	2
	MN121002
	Tủ (giá) ca, cốc
	Cái
	1
	Trẻ
	

	3
	MN121003
	Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ
	Cái
	2
	Trẻ
	

	4
	MN121004
	Tủ đựng chăn, chiếu, màn
	Cái
	2
	Trẻ
	

	5
	MN121005
	Phản
	Cái
	10
	Trẻ
	

	6
	MN121006
	Bình ủ nước
	Cái
	1
	Trẻ
	

	7
	MN121007
	Giá để giày dép
	Cái
	1
	Trẻ
	

	8
	MN121008
	Cốc uống nước
	Cái
	20
	Trẻ
	

	9
	MN121009
	Bô có ghế tựa và nắp đậy
	Cái
	5
	Trẻ
	

	10
	MN121010
	Xô
	Cái
	2
	Trẻ
	

	11
	MN121011
	Chậu
	Cái
	2
	Trẻ
	

	12
	MN121012
	Bàn cho trẻ
	Cái
	5
	Trẻ
	

	13
	MN121013
	Ghế cho trẻ
	Cái
	20
	Trẻ
	

	14
	MN121014
	Ghế giáo viên
	Cái
	3
	Giáo viên
	

	15
	MN121015
	Thùng đựng nước có vòi
	Cái
	1
	Trẻ
	

	16
	MN121016
	Thùng đựng rác
	Cái
	1
	Dùng chung
	

	17
	MN121017
	Ti vi màu
	Cái
	1
	Dùng chung
	

	18
	MN121018
	Đầu đĩa DVD
	Cái
	1
	Dùng chung
	

	19
	MN121019
	Giá để đồ chơi và học liệu
	Cái
	2
	Trẻ
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	KT. BỘ TRƯỞNG

	THỨ TRƯỞNG






Nguyễn Thị Nghĩa

	DANH MỤC ĐỒ DÙNG TỐI THIỂU
DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON
NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI ( 25 TRẺ )



(Kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	
	ĐỒ DÙNG
	

	1
	MN231001
	Giá phơi khăn mặt
	Cái
	1
	Trẻ
	

	2
	MN231002
	Tủ (giá) ca cốc
	Cái
	1
	Trẻ
	

	3
	MN231003
	Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ
	Cái
	1
	Trẻ
	

	4
	MN231004
	Tủ đựng chăn, màn, chiếu.
	Cái
	1
	Trẻ
	

	5
	MN231005
	Phản
	Cái
	13
	Trẻ
	

	6
	MN231006
	Bình ủ nước
	Cái
	1
	Trẻ
	

	7
	MN231007
	Giá để giày dép
	Cái
	1
	Trẻ
	

	8
	MN231008
	Cốc uống nước
	Cái
	25
	Trẻ
	

	9
	MN231009
	Bô có nắp đậy
	Cái
	5
	Trẻ
	

	10
	MN231010
	Xô
	Cái
	2
	Trẻ
	

	11
	MN231011
	Chậu
	Cái
	2
	Trẻ
	

	12
	MN231012
	Bàn giáo viên
	Cái
	1
	Giáo viên
	

	13
	MN231013
	Ghế giáo viên
	Cái
	2
	Giáo viên
	

	14
	MN231014
	Bàn cho trẻ
	Cái
	6
	Trẻ
	

	15
	MN231015
	Ghế cho trẻ
	Cái
	25
	Trẻ
	

	16
	MN231016
	Thùng đựng nước có vòi
	Cái
	1
	Trẻ
	

	17
	MN231017
	Thùng đựng rác
	Cái
	1
	Dùng chung
	

	18
	MN231018
	Ti vi màu
	Cái
	1
	Dùng chung
	

	19
	MN231019
	Đầu đĩa DVD
	Cái
	1
	Dùng chung
	

	20
	MN231020
	Đàn Organ
	Bộ
	1
	Giáo viên
	

	21
	MN231021
	Giá để đồ chơi và học liệu
	Cái
	4
	Trẻ
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	KT. BỘ TRƯỞNG

	THỨ TRƯỞNG






Nguyễn Thị Nghĩa

	DANH MỤC ĐỒ DÙNG TỐI THIỂU
DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON
LỚP MẪU GIÁO 3-4 TUỔI ( 25 TRẺ )



(Kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	
	ĐỒ DÙNG
	

	1
	MN341001
	Giá phơi khăn
	Cái
	1
	Trẻ
	

	2
	MN341002
	Tủ (giá) đựng ca cốc
	Cái
	1
	Trẻ
	

	3
	MN341003
	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ
	Cái
	2
	Trẻ
	

	4
	MN341004
	Tủ đựng chăn, màn, chiếu.
	Cái
	1
	Trẻ
	

	5
	MN341005
	Phản
	Cái
	13
	Trẻ
	

	6
	MN341006
	Cốc uống nước
	Cái
	25
	Trẻ
	

	7
	MN341007
	Bình ủ nước
	Cái
	1
	Trẻ
	

	8
	MN341008
	Giá để giày dép
	Cái
	2
	Trẻ
	

	9
	MN341009
	Xô
	Cái
	2
	Trẻ
	

	10
	MN341010
	Chậu
	Cái
	2
	Trẻ
	

	11
	MN341011
	Bàn giáo viên
	Cái
	1
	Giáo viên
	

	12
	MN341012
	Ghế giáo viên
	Cái
	2
	Giáo viên
	

	13
	MN341013
	Bàn cho trẻ
	Cái
	13
	Trẻ
	

	14
	MN341014
	Ghế cho trẻ
	Cái
	25
	Trẻ
	

	15
	MN341015
	Thùng đựng nước có vòi
	Cái
	1
	Trẻ
	

	16
	MN341016
	Thùng đựng rác có nắp đậy
	Cái
	2
	Dùng chung
	

	17
	MN341017
	Đầu DVD
	Cái
	1
	Dùng chung
	

	18
	MN341018
	Ti vi
	Cái
	1
	Dùng chung
	

	19
	MN341019
	Đàn organ
	Cái
	1
	Giáo viên
	

	20
	MN341020
	Giá để đồ chơi và học liệu
	Cái
	5
	Trẻ
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	TT
	MÃ SỐ
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	KT. BỘ TRƯỞNG

	THỨ TRƯỞNG






Nguyễn Thị Nghĩa

	DANH MỤC ĐỒ DÙNG TỐI THIỂU
DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON
LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (30 TRẺ )



(Kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	
TT
	
MÃ SỐ
	
TÊN THIẾT BỊ
	
ĐVT
	
SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	
GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	
	ĐỒ DÙNG
	

	1
	MN451001
	Giá phơi khăn
	Cái
	1
	Trẻ
	

	2
	MN451002
	Cốc uống nước
	Cái
	30
	Trẻ
	

	3
	MN451003
	Tủ (giá) đựng ca cốc
	Cái
	1
	Trẻ
	

	4
	MN451004
	Bình ủ nước
	Cái
	1
	Trẻ
	

	5
	MN451005
	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ
	Cái
	2
	Trẻ
	

	6
	MN451006
	Tủ đựng chăn, màn, chiếu.
	Cái
	1
	Trẻ
	

	7
	MN451007
	Phản
	Cái
	15
	Trẻ
	

	8
	MN451008
	Giá để giày dép
	Cái
	1
	Trẻ
	

	9
	MN451009
	Xô
	Cái
	2
	Trẻ
	

	10
	MN451010
	Chậu
	Cái
	2
	Trẻ
	

	11
	MN451011
	Bàn giáo viên
	Cái
	1
	Giáo viên
	

	12
	MN451012
	Ghế giáo viên
	Cái
	2
	Giáo viên
	

	13
	MN451013
	Bàn cho trẻ
	Cái
	15
	Trẻ
	

	14
	MN451014
	Ghế cho trẻ
	Cái
	30
	Trẻ
	

	15
	MN451015
	Thùng đựng nước có vòi
	Cái
	1
	Trẻ
	

	16
	MN451016
	Thùng đựng rác có nắp đậy
	Cái
	2
	Dùng chung
	

	17
	MN451017
	Đầu đĩa DVD
	cái
	1
	Dùng chung
	

	18
	MN451018
	Ti vi
	cái
	1
	Dùng chung
	

	19
	MN451019
	Đàn organ
	cái
	1
	Giáo viên
	

	20
	MN451020
	Giá để đồ chơi và học liệu
	Cái
	5
	Trẻ
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
TT
	
MÃ SỐ
	
TÊN THIẾT BỊ
	
ĐVT
	
SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	
GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
TT
	
MÃ SỐ
	
TÊN THIẾT BỊ
	
ĐVT
	
SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	
GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
TT
	
MÃ SỐ
	
TÊN THIẾT BỊ
	
ĐVT
	
SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	
GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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	KT. BỘ TRƯỞNG

	THỨ TRƯỞNG






Nguyễn Thị Nghĩa


		
DANH MỤC ĐỒ DÙNG TỐI THIỂU

	DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

	LỚP MẪU GIÁO 5-6 TUỔI (35 TRẺ )



(Kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	
TT
	
MÃ SỐ
	
TÊN THIẾT BỊ
	
ĐVT
	
SL
	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
	
GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	I
	
	ĐỒ DÙNG
	

	1
	MN561001
	Giá phơi khăn
	Cái
	1
	Trẻ
	

	2
	MN561002
	Cốc uống nước
	Cái
	35
	Trẻ
	

	3
	MN561003
	Tủ (giá) đựng ca cốc
	Cái
	1
	Trẻ
	

	4
	MN561004
	Bình ủ nước
	Cái
	1
	Trẻ
	

	5
	MN561005
	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ
	Cái
	2
	Trẻ
	

	6
	MN561006
	Tủ đựng chăn, màn, chiếu.
	Cái
	2
	Trẻ
	

	7
	MN561007
	Phản
	Cái
	18
	Trẻ
	

	8
	MN561008
	Giá để giày dép
	Cái
	2
	Trẻ
	

	9
	MN561009
	Thùng đựng rác có nắp đậy
	Cái
	2
	Dùng chung
	

	10
	MN561010
	Thùng đựng nước có vòi
	Cái
	1
	Trẻ
	

	11
	MN561011
	Xô
	Cái
	2
	Trẻ
	

	12
	MN561012
	Chậu
	Cái
	2
	Trẻ
	

	13
	MN561013
	Bàn cho trẻ
	Cái
	18
	Trẻ
	

	14
	MN561014
	Ghế cho trẻ
	Cái
	35
	Trẻ
	

	15
	MN561015
	Bàn giáo viên
	Cái
	1
	Giáo viên
	

	16
	MN561016
	Ghế giáo viên
	Cái
	2
	Giáo viên
	

	17
	MN561017
	Giá để đồ chơi và học liệu
	Cái
	5
	Trẻ
	

	18
	MN561018
	Tivi
	Cái
	1
	Dùng chung
	

	19
	MN561019
	Đầu đĩa DVD
	Cái
	1
	Dùng chung
	

	20
	MN561020
	Đàn organ
	Cái
	1
	Giáo viên
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KT. BỘ TRƯỞNG

	1
	MN561001
	Giá phơi khăn
	Cái
	1
	Trẻ
	

	2
	MN561002
	Cốc uống nước
	Cái
	35
	Trẻ
	


THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Nghĩa
